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	STT
	Mã sinh viên 
	Họ và tên
	 
	Giới tính
	Ngày sinh
	SỐ CI F
	SỐ TK

	1
	13050522
	Phạm Thị Quỳnh 
	Anh
	Nữ
	22/01/95
	 
	 

	2
	13050523
	Nguyễn Thị 
	Bưởi
	Nữ
	09/04/95
	 
	 

	3
	13050524
	Nguyễn Hồ Hải
	Chinh
	Nam
	06/12/95
	 
	 

	4
	13050525
	Nguyễn Mạnh 
	Cường
	Nam
	17/02/95
	5759335
	26010000340534

	5
	13050526
	Nguyễn Thị 
	Dung
	Nữ
	21/09/95
	5759339
	26010000340561

	6
	13050527
	Trần Đức 
	Dũng
	Nam
	11/02/95
	 
	 

	7
	13050528
	Nguyễn Hoàng Hương 
	Giang
	Nữ
	20/03/95
	 
	 

	8
	13050529
	Nguyễn Thị Thu 
	Hà
	Nữ
	27/11/95
	 
	 

	9
	13050530
	Phạm Thu 
	Hải
	Nữ
	03/12/95
	 
	 

	10
	13050531
	Phạm Thị 
	Hạnh
	Nữ
	26/05/95
	5759250
	26010000340394

	11
	13050532
	Vũ Thị Thu 
	Hiền
	Nữ
	29/11/95
	 
	 

	12
	13050533
	Nguyễn Thị Thu 
	Hiền
	Nữ
	28/10/95
	 
	 

	13
	13050534
	Đinh Thị Thu 
	Hiền
	Nữ
	10/05/95
	 
	 

	14
	13050535
	Nguyễn Thị 
	Hoa
	Nữ
	23/04/95
	 
	 

	15
	13050536
	Lê Thị Ngọc 
	Hương
	Nữ
	19/08/95
	5759324
	26010000340507

	16
	13050537
	Vũ Thị 
	Hương
	Nữ
	10/10/95
	 
	 

	17
	13050538
	Phạm Thanh 
	Huyền
	Nữ
	15/03/95
	5759228
	26010000340358

	18
	13050539
	Ong Thị 
	Huyền
	Nữ
	30/05/95
	5759348
	26010000340570

	19
	13050540
	Trần Xuân 
	Khanh
	Nam
	08/10/95
	 
	 

	20
	13050541
	Phạm Hồng 
	Khoái
	Nam
	07/08/95
	 
	 

	21
	13050542
	Trần Thị 
	Liên
	Nữ
	19/06/95
	 
	 

	22
	13050543
	Đoàn Thị Mai 
	Linh
	Nữ
	28/12/95
	 
	 

	23
	13050544
	Phạm Thùy 
	Linh
	Nữ
	29/06/95
	5759236
	26010000340367

	24
	13050545
	Mai Thị 
	Loan
	Nữ
	02/11/95
	 
	 

	25
	13050546
	Vũ Đình 
	Lộc
	Nam
	20/10/95
	 
	 

	26
	13050547
	Nguyễn Thị Hải 
	Ly
	Nữ
	08/02/95
	 
	 

	27
	13050548
	Phạm Thị Thúy 
	Ngân
	Nữ
	17/02/95
	 
	 

	28
	13050549
	Phạm Thị 
	Ngát
	Nữ
	19/05/95
	 
	 

	29
	13050550
	Nguyễn Thị Hà 
	Ninh
	Nữ
	23/10/95
	 
	 

	30
	13050551
	Nguyễn Thị 
	Nụ
	Nữ
	19/05/95
	 
	 

	31
	13050552
	Đỗ Kiều 
	Oanh
	Nữ
	15/04/95
	 
	 

	32
	13050553
	Nguyễn Thị Thuý 
	Phương
	Nữ
	08/09/95
	 
	 

	33
	13050554
	Lê Tố 
	Quyên
	Nữ
	27/07/95
	 
	 

	34
	13050555
	Tạ Như 
	Quỳnh
	Nữ
	22/12/95
	 
	 

	35
	13050556
	Lê Thị 
	Quỳnh
	Nữ
	03/05/95
	 
	 

	36
	13050557
	Bùi Thị 
	Thắm
	Nữ
	01/08/95
	5759242
	26010000340376

	37
	13050558
	Nguyễn Thị Thu 
	Thanh
	Nữ
	24/12/95
	 
	 

	38
	13050559
	Bùi Thị 
	Thảo
	Nữ
	08/01/95
	5759389
	26010000340622

	39
	13050560
	Hoàng Thị Thu 
	Thảo
	Nữ
	17/12/95
	 
	 

	40
	13050561
	Nguyễn Thị 
	Thảo
	Nữ
	18/10/95
	 
	 

	41
	13050562
	Trần Thị 
	Thúy
	Nữ
	15/10/95
	 
	 

	42
	13050563
	Đỗ Thị 
	Thúy
	Nữ
	01/10/95
	 
	 

	43
	13050564
	Nguyễn Bá
	Tiến
	Nam
	19/12/95
	 
	 

	44
	13050565
	Nguyễn Thị 
	Trâm
	Nữ
	09/01/95
	 
	 

	45
	13050566
	Vũ Thị 
	Trang
	Nữ
	14/10/95
	 
	 

	46
	13050567
	Nguyễn Thị 
	Trang
	Nữ
	08/09/95
	5759356
	26010000340589

	47
	13050568
	Nguyễn Ngọc 
	Trung
	Nam
	12/08/95
	5759380
	26010000340613

	48
	13050569
	Trịnh Xuân 
	Trường
	Nam
	22/08/95
	5759257
	26010000340400

	49
	13050570
	Nguyễn Tiếp 
	Tuyến
	Nam
	06/07/95
	 
	 

	50
	13050620
	Nguyễn Anh 
	Dũng
	Nam
	01/05/95
	 
	 

	51
	13050621
	Nguyễn Thị Ngọc 
	Huyền
	Nữ
	05/09/95
	 
	 

	52
	13050622
	Lê Thị Thanh
	Huyền
	Nữ
	11/12/95
	 
	 

	53
	13050623
	Thái Thanh 
	Huyền
	Nữ
	26/08/95
	5759406
	26010000340640

	54
	13050624
	Lưu Anh 
	Thư
	Nữ
	25/11/95
	 
	 

	55
	13050625
	Ngô Huy 
	Toàn
	Nam
	04/06/95
	 
	 

	56
	13050626
	[bookmark: _GoBack]Bùi Ngọc 
	Tú
	Nam
	16/12/95
	 
	 

	 
	 
	Ngô Thùy
	Dương
	Nữ
	11/07/1995
	5759302
	26010000340419

	 
	 
	Nguyễn Thị
	Thảo
	Nữ
	09/08/1995
	5759308
	26010000340455

	 
	 
	Nguyễn Thị Vân
	Anh
	Nữ
	19/04/1995
	5759316
	26010000340464

	 
	 
	Nguyễn Thị Ngọc 
	Trinh
	Nữ
	30/04/1995
	5759329
	26010000340525

	 
	 
	Lương Mỹ 
	Linh
	Nữ
	27/10/1995
	5759365
	26010000340598

	 
	 
	Hoàng Thị
	Hiền
	Nữ
	02/03/1994
	5759371
	26010000340604

	 
	 
	Nguyễn Thị Hoài
	Anh
	Nữ
	08/10/1995
	5759395
	26010000340631



